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     1. Ma trận nội dung:
	Mạch kiến thức,     

kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH

	Chủ đề A:  Máy tính và em

- Luyện gõ kí tự trên

- Phần cứng và phần mềm máy tính
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet.

- Thông tin trên trang Web

- Lưu ý khi truy cập và các trang Web

	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5
	

	Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
- Thao tác với tệp, tư mục 

- Lưu tệp, đổi tên tệp

- Từ khoá, tìm kiếm thông tin trên Internet
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	2

	
	Số điểm
	0,5
	1,0
	
	
	
	2,0
	0,5
	3,0

	Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

- Bản quyền phần mềm
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	Chủ đề E: Ứng dụng Tin học

- Dấu đầu dòng trong soạn thảo trang chiếu
· - Định dạng chữ trong trang chiếu.

· - Hiệu ứng chuyển trang chiếu
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	
	0,5
	
	
	3,0
	
	
	0,5
	3,0

	Tổng
	Số câu
	8
	1
	
	1
	
	1
	8
	3

	
	Số điểm
	5,0
	3,0
	2,0
	10

	
	Tỉ lệ
	50%
	30%
	20%
	100%


2. Ma trận câu hỏi kiểm tra:

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng



	
	
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	

	1
	Chủ đề A:  Máy tính và em
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	
	Câu số
	1,2
	
	
	
	
	
	1,2

	2
	Chủ đề B: Mạng máy      tính      và Internet
	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	3

	
	
	Câu số
	3,4,8
	
	
	
	
	
	3,4,8

	3
	Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	1
	3

	
	
	Câu số
	5
	9
	
	
	
	10
	5,9,10

	4
	Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	6

	5
	Chủ đề E: Ứng dụng Tin học
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	2

	
	
	Câu số
	7
	
	
	11
	
	
	7,11

	                Tổng số câu
	08
	1
	0
	02
	
	01
	11
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TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	    Ngày kiểm tra: ………………...….


BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: TIN HỌC - LỚP 4

     (Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: …………………………………………. - Lớp: ………….

	Điểm

Lý thuyết :…...…..

Thực hành :…...…
Tổng điểm :…...…
	Nhận xét của giáo viên

..................................................

..................................................

..................................................
	GV coi KT

(Kí, ghi rõ họ tên)
	GV chấm bài KT

(Kí, ghi rõ họ tên)


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

I. LÝ THUYẾT (5 điểm) (Kiểm tra trong 15 phút)

Câu 1. (M1-0.5 điểm): Em cần nhấn và giữ phím nào khi gõ kí tự đặc biệt trên hàng phím số? 

A. Caps Lock.               B. Ctrl.                     C. Shift.                           D. Enter

Câu 2. (M1-0.5 điểm): Em hãy chỉ ra thao tác có thể gây lỗi, hỏng phần cứngvà phần mềm máy tính. 

A. Tắt máy tính đúng cách trước khi ngắt nguồn điện. 

B. Vệ sinh máy tính không đúng cách. 

C. Tuỳ tiện đổi tên, xoá các tệp, thư mục trong máy tính.

 D. Ngắt kết nối USB với máy tính trước khi rút USB khỏi máy tính. 
Câu 3. (M1-0.5 điểm):  Theo em trên trang web có các loại thông tin nào? 

A. Chỉ có thông tin là văn bản và hình ảnh.         

B. Chỉ có thông tin là hình ảnh và âm thanh.

C. Chỉ có thông tin là video?  

D. Có các thông tin là văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và siêu liên kết.

Câu 4. (M1-0.5 điểm):  Em có thể gặp những tác hại nào nếu tự ý xem những trang web không phù hợp với lứa tuổi? 

A. Không hiểu hoặc hiểu sai những thông tin có trên trang web đó 

B. Hoang mang, bất an, lo sợ khi đọc được những thông tin không chính xác.

C. Gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác khi làm theo những hướng dẫn không đúng. 

D. Tất cả các ý trên.

Câu 5. (M1-0.5 điểm): Em hãy sắp xếp các bước thực hiện đổi tên tệp theo thứ tự đúng? 

1. Chọn tệp                                                                 2. Mở thư mục chứa tệp;

3. Chọn lệnh Home/Cut;                                            4. Chọn lệnh Home/Paste;

5. Mở thư mục sẽ di chuyển tệp đến 

Thứ tự đúng là: …………………………………………………...…………………….  

Câu 6. (M1-0.5 điểm):  Những việc nào sau đây em không nên làm? 

A. Chỉ sử dụng phần mềm khi được phép.

B. Sử dụng phần mềm bị phá khoá để tiết kiệm chi phí.

C. Sử dụng phần mềm trò chơi được người khác sao chép cho em mà không cần quan tâm phần mềm đó có bản quyền hay không.

D. Đưa phần mềm lên mạng để những người khác có thể sử dụng mà chưa được phép của tác giả.

Câu 7. (M1-0.5 điểm): Em hãy sắp xếp các bước định dạng chữ cho trang chiếu? 

1. Mở hộp danh sách phông/cỡ/màu chữ; 

2. Chọn một phông/cỡ/màu chữ. 

3. Chọn phần văn bản cần định dạng;

A. 1-2-3                B. 3-2-1                            C. 3-1-2                          D. 2-1-3 

Câu 8. (M1-0.5 điểm): Nếu cố tình truy cập vào trang web không phù hợp em có thể gặp những tác hại gì?

A. Không hiểu được những thông tin trên trang web. 

B. Bị lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt. 

C. Có nguy cơ bị định hướng suy nghĩ lệch lạc. 

D. Không gây ra nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Câu 9. (M1-1 điểm): Điền các cụm từ cho sẵn vào chỗ chấm (…) để được phát biểu đúng. Cụm từ: từ khoá tìm kiếm, Google Chrome; từ khoá; Cốc Cốc; trình duyệt web; Internet, thông tin cần tìm kiếm.

a). Để tìm kiếm được thông tin trên Internet em cần xác định được ……..……..….......

…………………………………………………………………………………..……….

b) Để truy cập Internet, máy tính phải được kết nối với ...............................và phải có ...........................................................................................................................................

c).................................................... là một từ hoặc cụm từ ngắn gọn, mô tả tổng quát nhất 

II. THỰC HÀNH (5 điểm) (Kiểm tra trong 20 phút, kiểm tra theo TKB)

Câu 10. (M3-2 điểm): Em hãy sử dụng máy tìm kiếm google.com để thực hiện các yêu cầu sau: 

- Tìm kiếm hình ảnh về hoa đào. 

- Lưu hình ảnh hoa đào vào thư mục Lop4 trong ổ đĩa D.

 - Hãy đổi tên thư mục Lop4 thành thư mục Kiemtra. 
Câu 11 (M2-3 điểm): Em hãy kích hoạt phần mềm PowerPoint, tạo bài trình chiếu gồm 3 trang theo yêu cầu sau: 

* Trang 1:

- Tiêu đề: CAC LOAI HOA DEP 

- Người soạn: Tên của em - lớp. 

* Trang 2: 

- Tiêu đề: HOA DAO

 - Nội dung:

 + Cột bên trái: 

· Hoa dao la loai hoa tuong trưng cho mua xuan o mien Bac. 

· Theo phong tuc, khi trung loai hoa nay trong nha se mang lai nhung dieu may man, suon se, hanh phuc, doan vien. 

+ Cột bên phải: Chèn hình ảnh đã tìm kiếm được ở câu 11. 

* Trang 3: Lời cảm ơn. 

Yêu cầu: - Ở mỗi trang em chọn màu nền, màu chữ, dấu đầu dòng cho phù hợp, tạo hiệu ứng chuyển trang cho các trang trình chiếu.

                - Lưu bài với tên: hoadao.pptx trong thư mục Kiemtra của ổ đĩa D.
	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	


ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: TIN HỌC - LỚP 4

Phần 1: Trắc nghiệm: 5 điểm

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm, tự luận 1,0 điểm

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Đáp án
	C
	BC
	D
	D
	21354
	BCD
	312
	ABC

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 9 (M1-1 điểm): Học sinh điền đúng các cụm từ vào đúng vị trí: Cụm từ: từ khoá tìm kiếm, Google Chrome; thông tin cần tìm kiếm; Cốc Cốc; trình duyệt web; Internet 

A. Từ khoá tìm kiếm: 0.25 điểm 

B. Internet - trình duyệt web: 0.5 điểm 

C. Từ khoá tìm kiếm: 0.25 điểm 

Phần 2 : Thực hành 5 điểm

Câu 10 (M3-2 điểm): 

- Tìm kiếm được ảnh hoa đào và lưu vào thư mục 1 điểm. 

-  Đổi được tên thư mục theo yêu cầu 1 điểm. 
Câu 11 (M2-3 điểm): 

- Hoàn thiện được nội dung trang 1, 2, 3: 1 điểm. 

- Sử dụng màu nền, màu chữ, dấu đầu dòng, tạo hiệu ứng chuyển trang cho các trang trình chiếu phù hợp 1 điểm. 

- Lưu được bài trình chiếu vào đúng thư mục ở ổ D: 1 điểm.

_________________________________

